Bài 7: QUAN ĐIỂM DỊ BIỆT CỦA BỐN BỘ PHÁI 
VÀO THỜI KỲ CUỐI 
此 四 部 末 宗 異 義 者 。Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái vào thời kỳ cuối: 
* Có tất cả 9 quan điểm: 49 - 57. 
(49) 如 如 聖 諦 諸 相 差 別 。如 是 如 是 。有 別 現 觀。
Như các thánh đế sai biệt thế nào (như vậy, như vậy) thì các hiện quán cũng sai biệt như vậy. 
BCDL: 四 聖 諦 悉 真 實 。有 如 如 對 可 讚 行 有 苦 。 

(50)  有 少 法 是 自 所 作 。 有 少 法 是 他 所 作 。 有 少 法 是 俱 所 作 。 有 少 法 從 眾 緣 生 。 
Có một ít pháp là tự tác, có một ít pháp là tha tác, có một ít pháp là câu tác, có một ít pháp là duyên sinh. 

BCDL: 是 自 所 作 有 苦 。 是 他 所 作 有 苦 。 是 兩 所 作 有 苦 。 非 兩 所 作 有 苦 。依 因 緣 生 。 有 不 依 因 緣 生。 

·  Ngài Chân Đế dịch, “khổ đau có thể do chính mình (svayamkrta) tạo nên; khổ đau do người khác / cái khác (parakrta) tạo nên; khổ đau có thể do cả hai (ubhayakrta) tạo nên; và có những khổ đau do nhiều duyên (pratītyajāta) tạo nên.”  

(51) 有 於  一 時 二 心 俱 起 。 Trong một lúc có 2 tâm cùng khởi. 

 BCDL: 一 時 中 有 多 心 和 合 。
· Quan điểm của Theravāda, “một thời không có hai tâm”. 
(52) 道 與 煩 惱 容 俱 現 前 。Đạo với phiền não có thể cùng lúc hiện hành. 

BCDL:  道 與 煩 惱 並 起 

· Chữ Đạo ở đây được hiểu nghĩa là “tâm đạo” (marga / magga citta). Sở dĩ gọi là “tâm Đạo” là vì tâm tương ưng với Đạo, tức là tương ưng với Chánh Kiến (sammā diṭṭhi), Chánh Tư Duy (Sammā Saṅkappa), Chánh Ngữ (Sammā-vācā), Chánh Nghiệp (Sammā-kammanta), Chánh Mạng (Sammā-ājiva), Chánh Tinh Tấn (Sammā-vāyama), Chánh Niệm (Sammā-sati), Chánh Định (Sammā-samādhi). 
· Phiền não  = kles’a (s) và Kilesa (p) và marga không thể nào khởi chung. 
(53) 業 與 異 熟 有 俱 時 轉 。
Nghiệp với quả dị thục đồng thời chuyển biến. 

BCDL: 業 與 果 並 起 。
Nghiệp là gì? 
Đức Phật dạy: 
“Cetanā’ haṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi, cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā”. 

(Này chư Tỳ khưu, sau khi đã có tác ý, rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Do đó Như Lai dạy “Tác ý gọi là nghiệp”). Tác ý nên được dịch là “chủ ý” hoặc “động cơ” thì đúng hơn. Chữ manasikara được dịch là “tác ý”. 
Nhìn một cách tổng quát, quan điểm trên không đúng với giáo lý nghiệp của nhà Phật. Tuy nhiên, quan niệm trên chỉ đúng khi cận tử nghiệp phát sanh thì quả của nghiệp liền trổ theo. 
Nghiệp là một trong 4 điều bất khả tư nghì do chính Đức Phật nói trong kinh Acinteyyasutta trong Tăng Chi Bộ, phẩm 4 chi. Phật dạy có 4 điều không nên suy nghĩ, nếu suy nghĩ sẽ loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm khổ tâm mà thôi: 

1. Những Ân đức của Chư Phật như trí tuệ toàn giác của hư Phật 
2. Thần thông, thiền định.
3. Nghiệp và quả của nghiệp. 
4. Tạo thiên lập địa.  
- “Này chư Tỳ khưu, đó là 4 điều bất khả tư nghì, không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở thành người loạn trí cuồng điên, chỉ tự làm khổ tâm mà thôi”. 
Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận: Nghiệp chia thành 4 nhóm: 
Về phương diện công tác, có bốn loại nghiệp: sanh nghiệp (Janakakamma), trì nghiệp (Upatthambhakakamma), chướng nghiệp (Upapìlakakamma) và đoạn nghiệp (Upaghàtakakamma). 
Về phương diện sức mạnh thứ tự đưa đến hình thành quả báo, có bốn loại nghiệp: cực trọng nghiệp (Garukakamma), cận tử nghiệp (Àsannakamma), tập quán nghiệp (Àcinnakamma) và tích lũy nghiệp (Katattàkamma).
Về phương diện thời gian đưa đến sự thọ lãnh kết quả của nghiệp, có bốn loại nghiệp: hiện báo nghiệp (Ditthadhammavedananìyakamma), sanh báo nghiệp (Upapajjavedanìyakamma), hậu báo nghiệp (Ahosikamma) và vô hiệu nghiệp (Pàkakàlavasenakamma).
Về phương diện vị trí quả báo, có bốn loại nghiệp: bất thiện nghiệp (Akusalakamma), dục giới thiện nghiệp (kàmàkusalakamma), sắc giới thiện nghiệp (rùpakusalakamma) và vô sắc giới thiện nghiệp (arupakusalakamma). 
Xem kỹ chương V của Thắng Pháp Tập Yếu Luận.
(54) 種 即 為 芽 。Chính hạt giống là/làm mộng. 

BCDL:  種 子 即 是 芽 。
HT. Trí Quang: Vì cho sắc pháp là sinh diệt với thì gian dài: hạt giống chuyển thành mầm mộng, không phải hạt giống mất mầm mộng mới sinh.   

· Hạt giống (bīja) cũng chính là mầm (ankura). 
· Hạt giống phải hiểu là hạt giống của các tâm phiền não. 
(55) 色 根 大 種 有 轉 變 義 。 心 心 所 法 無 轉 變 義。 

Sắc của tứ đại (mahābūta) có chuyển biến. Tâm với tâm sở không chuyển biến.

BCDL:  六 根 四 大 轉 異 。心 心 法 不 轉 異 。
HT. Trí Quang: Tâm và tâm sở không chuyển biến là không chuyển biến với thì gian dài như sắc pháp, bởi vì tâm với tâm sở chuyển biến ngay trong từng sát na. 
· Quan điểm trên sai. Vì: Tâm và tâm sở cũng thuộc pháp hữu vi nên nó cũng thay đổi (vô thường), nó thay đổi trong từng sát-na. 
(56)  心 遍 於 身 。Tâm ở khắp thân. 

BCDL: 心 遍 滿 身 心 增 長 。
Ý thức vi tế cùng khắp cả cơ thể

· Mối quan hệ giữa tâm và thân. Quan điểm của Theravada và Duy Thức giống nhau. 
(57)  心 隨 依 境 。 卷 舒 可 得 。
Tâm tùy nơi cảnh mà có sự co giãn.  
卷 舒 (quyền: cong;  thư: duỗi ra)
 諸 如 是 等 末 宗 所 執 。展 轉 差 別 有 無 量 門 。 Đại loại như vậy là quan điểm dị biệt của 4 bộ phái chấp thủ, triển chuyển sai biệt rất nhiều.

BCDL: 應 知 有 如 是 諸 義 。諸 部 信 樂 不 同 。 各 有 所 執 。 是 名 執 義 異 。
